PHỤ LỤC 03
CÁC MẪU VĂN BẢN

(Kèm theo thỏa thuận khung mua sắm tập trung số 132/2016/TTK_CNTT_LDPT  ký ngày 01/9/2016 giữa Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp và Liên danh Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam và Công ty cổ phần công nghệ liên kết truyền thông)
Mẫu số 01a
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
HỢP ĐỒNG MUA SẮM TÀI SẢN

Số: ........./2016/HĐKT-PHUCTHANHCOMLINK
(Áp dụng cho Tổng Cục Thi hành án dân sự)
Căn cứ Luật đấu thầusố 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;
Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;
Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-BTP ngày 23/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2016 của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thỏa thuận khung mua sắm tập trung số132/2016/TTK_CNTT_LDPTngày 01tháng 9 năm 2016 giữa Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp và Liên danh Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ liên kết truyền thông.
Hôm nay, ngày …tháng … năm 2016, tại……………….., chúng tôi gồm có:
I. Nhà thầu cung cấp tài sản
Tên đơn vị: LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH VIỆT NAM VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LIÊN KẾT TRUYỀN THÔNG(LIÊN DANH PHUCTHANH-COMLINK)
THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH:

Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam

Đại diện: Ông Lê Hồng Ngự


Chức vụ: Giám đốc dự án

 (Theo giấy ủy quyền số: 17/2016/GUQ ngày 18/7/2016)
Địa chỉ
: Số 4 ngõ 141 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: 04.39763357


Fax: 04.39763358

Tài khoản số: 0301000315162 
Mã Citad: 01203002

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hoàn Kiếm
Mã số thuế: 0101782152
THÀNH VIÊN LIÊN DANH:

Công ty Cổ phần Công nghệ liên kết truyền thông
Đại diện: Ông Trần Nam Hải


Chức vụ:  Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà 25T2-N05, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.3555 2099


Fax: 04.35563000

Tài khoản số: 91051600119

Tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng- Chi nhánh Thăng Long

Mã số thuế: 0101333044 
Tài khoản chung của nhà thầu cung cấp tài sản: Sử dụng tài khoản của thành viên đứng đầu liên danh.

II. Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản (Bên mua sắm tài sản)

Tên đơn vị:
Địa chỉ:…
Điện thoại:…
Mã số thuế:…
Tài khoản:…




Mở tại:…
Đại diện:…





chức vụ:…
Hai bên thống nhất ký Hợp đồng mua sắm tài sản với các nội dung sau: 
Điều 1. Chủng loại, số lượng tài sản
1. Chủng loại tài sản mua sắm (danh mục hàng hóa kèm theo);
2. Số lượng tài sản mua sắm (danh mục hàng hóa kèm theo).
Điều 2. Giá bán tài sản
Giá bán tài sản tương ứng với từng loại tài sản tại Điều 1 của Hợp đồng (danh mục hàng hóa kèm theo).
Tổng giá trị hợp đồng: 161.546.000VNĐ
(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi mốt triệu năm trăm bốn mươi sáu nghìn đồng chẵn./.)
Giá trên là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan.
Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán
1. Phương thức thanh toán: Bằng chuyển khoản qua Ngân hàng
2. Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan nêu tại Điều 5 khoản 2, mục 2.3 của hợp đồng này.
3.Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).
4. Thông tin chuyển khoản: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH VIỆT NAM

Tài khoản số
: 0301000315162 
Mã Citad: 01203002

Tại

: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hoàn Kiếm
Điều 4. Thời gian, địa điểm giao, nhận tài sản.
1.Thời gian giao, nhận tài sản:
Trong vòng 90 ngày kể từ ngàyThỏa thuận khung mua sắm tập trung giữa Đơn vị mua sắm tập trung và Nhà thầu cung cấp tài sản có hiệu lực.
2. Địa điểm giao, nhận tài sản: tại Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.
Điều 5.Bảo hành, hướng dẫn sử dụng tài sản.
1. Bảo hành:

Nhà cung cấp tài sản bảo hành tài sản với thời gian 24 tháng kể từ ngày hai bên ký Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản.

Việc bảo hành được thực hiện tại 04 địa điểm như sau:

· Hà Nội: 

Địa chỉ: Tầng 2, số 59, Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại 04.39763357   Fax: 04.39763358

Hotline: 0904 779 299 

· Hồ Chí Minh: 

Địa chỉ: Số 28 Sông Thao, Phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại/fax: 08.62921277

Hotline: 0904 779 299

· Đà Nẵng: 

Địa chỉ: K36/2 Châu Thượng Văn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 888 959 Fax: 0511 888 828
Hotline: 0904 779 299 

· Quảng Bình: 

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, phường Phú Hải, TP Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại/fax: 0523889788
Hotline: 0904 779 299
Khi có sự cố, đơn vị sử dụng tài sản liên lạc bằng văn bản (Fax) hoặc qua điện thoại với nhà thầu mô tả hiện tượng của sự cố để được hướng dẫn cách xử lý. Nếu không khắc phục được đơn vị sử dụng sẽ gửi thiết bị đó đến Trung tâm bảo hành gần nhất.Mọi chi phí thực tế phát sinh để phục vụ bảo hành thiết bị Nhà thầu cung cấp tài sản sẽ chi trả (chi phí đi lại, giao nhận, sửa chữa thiết bị,…). Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở chứng từ thực tế phát sinh đơn vị sử dụng gửi đến để thanh toán.
2.Hướng dẫn sử dụng tài sản: Nhà thầu cung cấp tài sản hướng dẫn sử dụng tài sản tại địa điểm lắp đặt tài sản của Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các bên.
1. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu cung cấp tài sản:
1.1Quy định chung về trách nhiệm, nghĩa vụ của các thành viên trong liên danh:

a.THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH:Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam

- Tham gia ký kết hợp đồng và thanh lý hợp đồngmua sắm tài sản với đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản;

- Đại diện liên danh phát hành hóa đơn bán hàng cho đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản;

- Đại diện liên danh phát hành phiếu bảo hành cho toàn bộ hàng hóa;

- Sử dụng tài khoản của thành viên đứng đầu liên danh là tài khoản thanh toán trong hợp đồng mua sắm tài sản; 

- Đại điện liên danh ký kết biên bản nghiệm thu, bàn giao tiếp nhận tài sản với đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.
b.THÀNH VIÊN LIÊN DANH:Công ty Cổ phần Công nghệ liên kết truyền thông

- Tham gia ký kết hợp đồng và thanh lý hợp đồngmua sắm tài sản với đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.
1.2Nhà thầu cung cấp tài sảncam kết cung cấp, lắp đặt thiết bị cho Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản đầy đủ các loại hàng hóa như nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định trong Hợp đồng.
2. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản:

2.1Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản  cam kết thanh toán cho Nhà thầu cung cấp tài sản theo giá Hợp đồng và phương thức thanh toán tại Điều 2 và Điều 3 của Hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định trong Hợp đồng.
2.2Kiểm tra, tiếp nhận tài sản(theodanh mục hàng hóa kèm theo).
2.3Ký Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan, gồm:

a) Hóa đơn bán hàng;
 b) Phiếu bảo hành;

 c) Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng;
 d) Các tài liệu khác có liên quan (theodanh mục hàng hóa kèm theo).
2.4 Thực hiện thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản với nhà thầu cung cấp tài sản.
Điều 7: Bất khả kháng

1. Trong Hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hoả hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch.

2. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, Nhà thầu cung cấp tài sảnị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

3. Trong khoảng thời gian không thể thực hiện Hợp đồng do điều kiện bất khả kháng, Nhà thầu cung cấp tài sản ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ Hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng.

4. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt Hợp đồngtheo quy định hiện hành của pháp luật.

5. Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 8của Hợp đồngnày.

Điều 8: Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

1. Luật áp dụng đối với Hợp đồnglà pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh tranh chấp thì hai bên sẽ giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp, thương lượng và hoà giải trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lợi ích của nhau.

2. Trường hợp quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cuộc đàm phán cuối cùng không thành công, thì hai bên sẽ đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng và có giá trị bắt buộc thực hiện đối với cả hai bên.

Điều 9. Chế độ xử phạt do vi phạm hợp đồng.
Trường hợp vi phạm gây thiệt hại cho Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản , mức bồi thường thiệt hại do vi phạm Hợp đồng căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và thỏa thuận giữa Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản và Nhà thầu cung cấp tài sản.

Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu Nhà thầu cung cấp tài sản không thực hiện đúng tiến độ qui định của Hợp đồng thì Nhà thầu cung cấp tài sản sẽ phải chịu mức phạt là 01%/tuần giá trị phần công việc chậm tiến độ nhưng tối đa không vượt quá 08% (tám phần trăm) giá trị phần công việc  chậm tiến độ theo quy định của Hợp đồng.

Điều 10: Chấm dứt Hợp đồng
1. Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản hoặc Nhà thầu cung cấp tài sản sẽ chấm dứt Hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về Hợp đồng như sau:

a. Nhà thầu cung cấp tài sản không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo Hợp đồng trong thời hạn đã nêu hoặc trong khoảng thời gian đã được Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản gia hạn;

b. Một trong hai Nhà thầu cung cấp tài sản phá sản hoặc giải thể;

c. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Trong trường hợp Nhà thầu cung cấp tài sản chấm dứt Hợp đồng mà không do lỗi của Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản hoặc sự kiện bất khả kháng như quy định tại Điều 7 của Hợp đồng thì Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản có thể ký Hợp đồng với nhà cung cấp khác để thực hiện phần Hợp đồng mà Nhà thầu cung cấp tài sản đã không thực hiện, khi đó Nhà thầu cung cấp tài sản sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần Hợp đồng này.

3. Trong trường hợp một trong hai bên chấm dứt Hợp đồng theo điểm b, khoản 1 Điều này, Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt Hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản được hưởng theo quy định của Hợp đồngvà pháp luật.

Điều 11. Điều khoản chung.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý Hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng này được làm thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau. Đơn vị mua sắm tài sản giữ 02 bản,Nhà thầu cung cấp tài sảngiữ 02 bản, gửi 01 bản cho Đơn vị mua sắm tập trung.
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DANH MỤC HÀNG HÓA
(Áp dụng cho Tổng Cục Thi hành án dân sự)

(Kèm theo hợp đồng số ........./2016/HĐKT-PHUCTHANHCOMLINK ngày …../..…/2016 giữa Văn phòng Tổng Cục thi hành án dân sự và Liên danh Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam và Công ty cổ phần công nghệ liên kết truyền thông)

	STT
	Tên hàng hóa/Đặc tính kỹ thuật
	Xuất xứ,  ký hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)
	Các tài liệu khác có liên quan

	1
	Loa JBL CSS8128:
	Trung Quốc/ CSS8128
	04
	Cái
	3.070.100
	12.280.400
	

	
	Driver Size (dual-cone)
	200 mm (8 in)
	
	
	
	
	
	

	
	Driver Sensitivity (mid-range)
(1W [2.83V], 1m, 2k – 6k Hz)
	96 dB
	
	
	
	
	
	

	
	Frequency Range (-10 dB)
Driver/Grille Assembly:
Installed in CSS-BB backcan:
	55 Hz – 16 kHz
100 Hz – 16 kHz
	
	
	
	
	
	

	
	Coverage (2 kHz)
	120°
	
	
	
	
	
	

	
	Driver Continuous Power Handling
	15 Watts
	
	
	
	
	
	

	
	100V Taps
	5W, 2.5W, 1.3W
	
	
	
	
	
	

	
	70V Taps
	5W, 2.5W, 1.3W, 0.7W
	
	
	
	
	
	

	
	25V Taps
	5W, 2.5W, 1.3W, 0.7W
	
	
	
	
	
	

	
	Transformer Insertion Loss
	1.5 dB Maximum
	
	
	
	
	
	

	
	Transformer Connection
	Bare wire
	
	
	
	
	
	

	
	Motor Mass
	200 g (7 oz)
	
	
	
	
	
	

	
	Other Compatible Backcans
	MTC-81BB8 (0.26 cu ft)
MTC-200BB6 (0.5 cu ft)
MTC-300BB8 (1.0 cu ft)
	
	
	
	
	
	

	
	Bolt Mounting Circle to Backcan
	4 points on 286 mm
(11.25 in) diameter
	
	
	
	
	
	

	2
	Amply Crown 180MA:
	Trung Quốc/180MA
	01
	Cái
	23.111.000
	23.111.000
	

	
	Minimum Guaranteed Power:


	120 VAC, 60 Hz Units, per channel, all channels driven
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 kHz with 0.5% THD: Minimum guaranteed power per channel into 4 ohms or 70V/100V output: 80W
	
	
	
	
	
	

	
	Performance


	Number of input channels: 4
	
	
	
	
	
	

	
	
	Number of power amplifiers: 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Input Sensitivity (volts RMS) for full output at maximum gain:
Balanced mic inputs: 3mV
Balanced line inputs: 800mV
RCA connectors: 400mV
	
	
	
	
	
	

	
	
	Frequency Response (at 1 watt from 4-ohm tap, 70 Hz - 19 kHz): ± 1 dB
	
	
	
	
	
	

	
	
	Frequency Response (at line out, 20 Hz to 20 kHz): ± 1 dB
	
	
	
	
	
	

	
	
	Power Bandwidth (at 4-ohm tap, 2 dB below maximum 1 kHz power): 50 Hz to 20 kHz with < 0.5% THD
	
	
	
	
	
	

	
	
	Signal to Noise Ratio (ref. to rated power, master volume at minimum): 85 dB
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Harmonic Distortion (THD) at rated power at 1 kHz: < 0.5%
	
	
	
	
	
	

	
	
	DC Output Offset: < ± 5 mV
	
	
	
	
	
	

	
	
	Input Impedance (nominal): Mic: 400 ohms, Line: 100 kilohms, RCA: 50 kilohms
	
	
	
	
	
	

	
	
	Crosstalk (all controls at “10”): –70 dB at 1 kHz
	
	
	
	
	
	

	
	
	Line Output Level (nominal): 1V into 10 kilohms
	
	
	
	
	
	

	
	
	AC Line Voltages Available: 
- 100V 50/60 Hz
- 120V 60 Hz
- 220V 50/60 Hz
- 230V 50/60 Hz
- 240V 50/60 Hz
	
	
	
	
	
	

	
	Operating Temperature/Humidity
	0 degree Celsius to 40 degree Celsius at 95% relative humidity
(non-condensing)
	
	
	
	
	
	

	3
	Micro để bàn AKG CGN 521 sts
	Philippines, Trung Quốc/CGN 521 sts
	02
	Cái
	11.434.500
	22.869.000
	

	
	Type
	Table stand
	
	
	
	
	
	

	
	
	Goose neck
	
	
	
	
	
	

	
	Frequency range
	70 to 18,000 Hz
	
	
	
	
	
	

	
	Max. SPL
	125 dB (for 1% THD)
	
	
	
	
	
	

	
	Equivalent noise level
	<21 dB‐A
	
	
	
	
	
	

	
	Signal/noise ratio (A-weighted)
	>73 dB
	
	
	
	
	
	

	
	Impedance
	<=600 ohms
	
	
	
	
	
	

	
	Recommended load impedance
	>=2,000 ohms
	
	
	
	
	
	

	
	Supply voltage
	9 to 52 V phantom power to IEC 61938 (DPA adapter integrated)
	
	
	
	
	
	

	
	Powering
	<3 mA
	
	
	
	
	
	

	
	Connector
	3‐pin male XLR
	
	
	
	
	
	

	
	Finish
	matte black
	
	
	
	
	
	

	
	Length Microphone
	50cm
	
	
	
	
	
	

	4


	Micro không dây:
	Đài Loan, Trung Quốc/ Bộ Khối thu không dây: 

WT-5810

Micro: wm5225
	01
	Bộ
	17.133.600
	17.133.600
	

	
	Khối thu không dây TOA WT-5810:
	
	
	
	
	
	

	
	Power Source
	120 V AC (Supplied AC-DC adapter must be used.)
	
	
	
	
	
	

	
	Power Consumption
	130 mA (12 V DC)
	
	
	
	
	
	

	
	Receiving Frequency
	636 – 698 MHz, UHF
	
	
	
	
	
	

	
	Selectable Channel
	16 channels
	
	
	
	
	
	

	
	Receiving System
	Double super-heterodyne
	
	
	
	
	
	

	
	Diversity System
	Space diversity
	
	
	
	
	
	

	
	AF Output
	MIC: –60 dB*, 600 Ω, balanced, XLR-3-32 type connector
LINE: –20 dB*, 600 Ω, unbalanced, phone jack
	
	
	
	
	
	

	
	AF Mixing Input
	–20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, phone jack
	
	
	
	
	
	

	
	Antenna
	Rod antenna
	
	
	
	
	
	

	
	Receiving Sensitivity
	Over 90 dB, S/N ratio (20 dBμV input, 40 kHz deviation)
	
	
	
	
	
	

	
	Tone Frequency
	32.768 kHz
	
	
	
	
	
	

	
	Channel Check
	Usable frequencies scanning
	
	
	
	
	
	

	
	S/N Ratio
	Over 104 dB (A-weight, unbalanced output)
	
	
	
	
	
	

	
	Frequency Response
	100 – 15000 Hz, ±3 dB
	
	
	
	
	
	

	
	Micro TOA wm5225:
	
	
	
	
	
	

	
	Microphone Element
	Electret condenser microphone unit:
Unidirectional
	
	
	
	
	
	

	
	Modulation
	Frequency modulation
	
	
	
	
	
	

	
	Frequency Range
	576 – 865 MHz (576 – 606 MHz and 614 – 698 MHz for USA/Canada)
	
	
	
	
	
	

	
	Channel Selectable
	64 channels (the number of channels may differ from country to country)
	
	
	
	
	
	

	
	RF Carrier Power
	50 mW or less
	
	
	
	
	
	

	
	Tone Frequency
	32.768 kHz
	
	
	
	
	
	

	
	Oscillator
	PLL synthesized
	
	
	
	
	
	

	
	Maximum Input Level
	126 dB SPL
	
	
	
	
	
	

	
	Maximum Deviation
	±40 kHz
	
	
	
	
	
	

	
	Audio Frequency Response
	100 Hz – 15 kHz
	
	
	
	
	
	

	
	Dynamic Range
	95 dB or more
	
	
	
	
	
	

	
	Antenna
	Built-in type
	
	
	
	
	
	

	5
	Camera chuyên dụng hội nghị truyền hìnhLogitech Group Camera PTZ, kèm micro, loa và giá phụ kiện: 
	Trung Quốc /Group
	01
	Bộ
	30.750.500
	30.750.500
	Bản sao công chứng CQ

	
	CAMERA
	• Smooth motorized pan, tilt and zoom, controlled from remote or console
• 260°pan, 130° tilt
• 10x lossless HD zoom
• 90° Field of View
• Full HD 1080p 30fps
• H.264 UVC 1.5 with Scalable Video Coding (SVC)
• Autofocus
• 5 camera presets
• Far-end control (PTZ) of ConferenceCam products
• ZEISS lens certification
• Kensington security slot
• LED to confirm video streaming
• Standard tripod thread
	
	
	
	
	
	

	
	SPEAKER
	• Full-duplex performance
• Acoustic echo cancellation
• Noise reduction technology
• Ultra-wideband audio
• Bluetooth and NFC wireless technology
• LCD for caller ID, call duration and other functional response
• LEDs for speakerphone streaming, mute, hold, and Bluetooth wireless pairing
• Touch controls for call answer/end, volume and mute, Bluetooth wireless enabled – plus camera PTZ, “home” preset and far-end control
• Kensington security slot

Speakers (Rx):

– Frequency response: 120Hz – 14KHz
– Sensitivity: 83dBSPL +/-3dB at 1W/1M
– Max output: 91dBSPL
– Distortion: <5% from 200Hz
	
	
	
	
	
	

	
	HUB / CABLE
	• Central mountable hub for connection of all components
• Included adhesive solution for under-table mounting
• Two cables for connection between hub and camera/speakerphone (Length: 5m/16-foot)
• One USB cable for connection to PC/Mac (Length: 3m)
• AC Power adapter (Length: 3m/9.8-foot)
	
	
	
	
	
	

	
	Microphones
	–  Four omni-directional microphones supporting 20-foot diameter range
– Frequency response: 100Hz – 11KHz
– Sensitivity: -28dB +/-3dB
– Distortion: <1% @ 1KHz at 106dB
	
	
	
	
	
	

	6
	Máy vi tính điều khiển hệ thốngDELL OptiPlex 3040 MT:
	Malaysia /OptiPlex 3040 MT
	01
	Cái
	27.483.500
	27.483.500
	Bản sao công chứng CO, CQ

	
	Bộ vi xử lý
	Intel Core i7 Processor
	
	
	
	
	
	

	
	Chipset
	Intel® H110 Chipset
	
	
	
	
	
	

	
	Bộ nhớ - RAM


	16GB (2x8GB) 1600MHz DDR3
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 SO- DIMM slots; Non-ECC dual-channel 1600MHz DDR3L SDRAM
	
	
	
	
	
	

	
	Ổ cứng


	500GB 3.5inch Serial ATA (7,200 Rpm) Hard Drive hoặc SSD 128Gb
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hỗ trợ mở rộng lên tới 1Tb với các chuẩn ổ cứng Solid State Drives, Hybrid and Hybrid Opal SED FIPS
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hỗ trợ cấu hình không ổ đĩa cho giải pháp điện toán đám mây (Cloud Desktop diskless option)
	
	
	
	
	
	

	
	Cạc đồ họa
	- Tích hợp sẵn Intel®

- AMD Radeon R5 340X 2Gb
	
	
	
	
	
	

	
	Âm thanh
	Tích hợp sẵn High Definition Audio
	
	
	
	
	
	

	
	Kết nối mạng
	Tích hợp sẵn Ethernet LAN 10/100/1000
	
	
	
	
	
	

	
	Các cổng I/O


	10 External USB: 6 x 3.0 (2 front/4 rear) and 4 x 2.0 (2 front/2 rear); 1 Internal USB 2.0
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 RJ-45, 1 Serial Port + PS2
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort 1.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 UAJ, 1 Line-out
	
	
	
	
	
	

	
	Khay cắm ổ cứng
	1 internal 2.5” hoặc 1 internal 3.5”
	
	
	
	
	
	

	
	Các khe cắm mở rộng
	Full height PCle
	
	
	
	
	
	

	
	Quản trị hệ thống & An ninh bảo mật


	Trusted Platform Module10 (TPM) 2.0
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bộ công cụ bảo mật dữ liệu| Các công cụ an ninh + Bộ công cụ bảo mật dữ liệu| Mã hóa
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phím bật tắt tính năng chống xâm nhập khung máy
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mật khẩu thiết lập/BIOS + An ninh giao diện I/O
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công nghệ thực thi tin cậy của Intel +
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công nghệ bảo vệ danh tính Intel + Công nghệ chống trộm Intel
	
	
	
	
	
	

	
	Nguồn điện
	≥ 65W
	
	
	
	
	
	

	
	Bàn phím
	Bàn phím cổng USB
	
	
	
	
	
	

	
	Chuột
	Chuột quang cổng USB
	
	
	
	
	
	

	
	Hệ điều hành
	Windows 10 (bản quyền)
	
	
	
	
	
	

	7
	Màn hình Led hiển thị hình ảnh (tại điểm cầu trung tâm Tổng Cục thi hành án dân sự)
	Việt Nam, Trung Quốc/ UA55K
5500A
KXXV
	01
	Cái
	27.918.000
	27.918.000
	Bảng công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa

	
	LoạiTivi
	LED
	
	
	
	
	
	

	
	Kích cỡ màn hình
	55 inch
	
	
	
	
	
	

	
	Độ phân giải
	Full HD (1920 x 1080)
	
	
	
	
	
	

	
	Tần số quét
	100 Hz
	
	
	
	
	
	

	
	Âm thanh
	Wide Color Enhancer Plus hoặc tương đương
	
	
	
	
	
	

	
	Góc nhìn
	178° (Phải/Trái),178° (Lên/Xuống)
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng công suất loa
	20W
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng loa
	02 loa
	
	
	
	
	
	

	
	Cổng HDMI
	02 cổng
	
	
	
	
	
	

	
	USB
	01cổng
	
	
	
	
	
	

	
	Hẹn Giờ Tắt Máy
	Có
	
	
	
	
	
	

	
	Audio Out
	Có
	
	
	
	
	
	

	
	Ngôn Ngữ Hiển Thị
	Đa Ngôn Ngữ
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	161.546.000
	


Ghi chú: đơn giá trên đã gồm thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại địa điểm bàn giao tài sản.

Mẫu số 01b
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
HỢP ĐỒNG MUA SẮM TÀI SẢN

Số: ........./2016/HĐKT-PHUCTHANHCOMLINK
(Áp dụng cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 05 Trường Trung cấp Luật)

Căn cứ Luật đấu thầusố 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;
Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;
Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-BTP ngày 23/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2016 của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thỏa thuận khung mua sắm tập trung số132/2016/TTK_CNTT_LDPTngày 01 tháng 9 năm 2016 giữa Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp và Liên danh Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ liên kết truyền thông.
Hôm nay, ngày …tháng … năm 2016, tại……………….., chúng tôi gồm có:
I. Nhà thầu cung cấp tài sản 
Tên đơn vị: LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH VIỆT NAM VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LIÊN KẾT TRUYỀN THÔNG (LIÊN DANH PHUCTHANH-COMLINK)
THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH:

Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam

Đại diện: Ông Lê Hồng Ngự


Chức vụ: Giám đốc dự án

 (Theo giấy ủy quyền số: 17/2016/GUQ ngày 18/7/2016)
Địa chỉ
: Số 4 ngõ 141 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại
: 04.39763357


Fax: 04.39763358

Tài khoản số: 0301000315162 
Mã Citad: 01203002

Tại

: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hoàn Kiếm
Mã số thuế
: 0101782152
THÀNH VIÊN LIÊN DANH:

Công ty Cổ phần Công nghệ liên kết truyền thông
Đại diện: Ông Trần Nam Hải


Chức vụ:  Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà 25T2-N05, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.3555 2099


Fax: 04.35563000

Tài khoản số: 91051600119

Tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng- Chi nhánh Thăng Long

Mã số thuế: 0101333044 
Tài khoản chung của nhà thầu cung cấp tài sản: Sử dụng tài khoản của thành viên đứng đầu liên danh.

II. Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản (Bên mua sắm tài sản)

Tên đơn vị:
Địa chỉ:…
Điện thoại:…
Mã số thuế:…
Tài khoản:…




Mở tại:…
Đại diện:…





chức vụ:…
Hai bên thống nhất ký Hợp đồng mua sắm tài sản với các nội dung sau: 
Điều 1. Chủng loại, số lượng tài sản
1. Chủng loại tài sản mua sắm (danh mục hàng hóa kèm theo);
2. Số lượng tài sản mua sắm (danh mục hàng hóa kèm theo).
Điều 2. Giá bán tài sản
Giá bán tài sản tương ứng với từng loại tài sản tại Điều 1 của Hợp đồng (danh mục hàng hóa kèm theo).
Tổng giá trị hợp đồng: 61.659.400VNĐ
(Bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu sáu trăm năm mươi chín nghìn bốn trăm đồng chẵn./.)
Giá trên là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan.

Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán
1. Phương thức thanh toán: Bằng chuyển khoản qua Ngân hàng
2. Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan nêu tại Điều 5 khoản 2, mục 2.3 của hợp đồng này.
3.Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).
4. Thông tin chuyển khoản: 

Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH VIỆT NAM

Tài khoản số
: 0301000315162 
Mã Citad: 01203002

Tại

: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hoàn Kiếm
Điều 4. Thời gian, địa điểm giao, nhận tài sản
1. Thời gian giao, nhận tài sản: 
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Thỏa thuận khung mua sắm tập trung giữa Đơn vị mua sắm tập trung và Nhà thầu cung cấp tài sản có hiệu lực.

2. Địa điểm giao, nhận tài sản: tại Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.

Điều 5.Bảo hành, hướng dẫn sử dụng tài sản.
1. Bảo hành:

Nhà cung cấp tài sản bảo hành tài sản với thời gian 24 tháng kể từ ngày hai bên ký Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản.

Việc bảo hành được thực hiện tại 04 địa điểm như sau:

· Hà Nội: 

Địa chỉ: Tầng 2, số 59, Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại 04.39763357   Fax: 04.39763358

Hotline: 0904 779 299 

· Hồ Chí Minh: 

Địa chỉ: Số 28 Sông Thao, Phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại/fax: 08.62921277

Hotline: 0904 779 299

· Đà Nẵng: 

Địa chỉ: K36/2 Châu Thượng Văn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 888 959 Fax: 0511 888 828
Hotline: 0904 779 299 

· Quảng Bình: 

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, phường Phú Hải, TP Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại/fax: 0523889788
Hotline: 0904 779 299
Khi có sự cố, đơn vị sử dụng tài sản liên lạc bằng văn bản (Fax) hoặc qua điện thoại với nhà thầu mô tả hiện tượng của sự cố để được hướng dẫn cách xử lý. Nếu không khắc phục được đơn vị sử dụng sẽ gửi thiết bị đó đến Trung tâm bảo hành gần nhất.Mọi chi phí thực tế phát sinh để phục vụ bảo hành thiết bị Nhà thầu cung cấp tài sản sẽ chi trả (chi phí đi lại, giao nhận, sửa chữa thiết bị,…). Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở chứng từ thực tế phát sinh đơn vị sử dụng gửi đến để thanh toán.
2.Hướng dẫn sử dụng tài sản: Nhà thầu cung cấp tài sản hướng dẫn sử dụng tài sản tại địa điểm lắp đặt tài sản của Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các bên.

1. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu cung cấp tài sản:

1.1Quy định chung về trách nhiệm, nghĩa vụ của các thành viên trong liên danh:

a.THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH:Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam

- Tham gia ký kết hợp đồng và thanh lý hợp đồngmua sắm tài sản với đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản;

- Đại diện liên danh phát hành hóa đơn bán hàng cho đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản;

- Đại diện liên danh phát hành phiếu bảo hành cho toàn bộ hàng hóa;

- Sử dụng tài khoản của thành viên đứng đầu liên danh là tài khoản thanh toán trong hợp đồng mua sắm tài sản; 

- Đại điện liên danh ký kết biên bản nghiệm thu, bàn giao tiếp nhận tài sản với đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.
b.THÀNH VIÊN LIÊN DANH:Công ty Cổ phần Công nghệ liên kết truyền thông

- Tham gia ký kết hợp đồng và thanh lý hợp đồngmua sắm tài sản với đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.
1.2Nhà thầu cung cấp tài sản cam kết cung cấp, lắp đặt thiết bị cho Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản đầy đủ các loại hàng hóa như nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định trong Hợp đồng.
2. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản:

2.1 Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản  cam kết thanh toán cho Nhà thầu cung cấp tài sản theo giá Hợp đồng và phương thức thanh toán tại Điều 2 và Điều 3 của Hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định trong Hợp đồng.
2.2 Kiểm tra, tiếp nhận tài sản (theodanh mục hàng hóa kèm theo).
2.3 Ký Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan, gồm:

 a) Hóa đơn bán hàng;

 b) Phiếu bảo hành;

 c) Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng;

 d) Các tài liệu khác có liên quan (theodanh mục hàng hóa kèm theo).
2.4 Thực hiện thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản với nhà thầu cung cấp tài sản.
Điều 7: Bất khả kháng

1. Trong Hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của các bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hoả hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch.

2. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, Nhà thầu cung cấp tài sảnị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

3. Trong khoảng thời gian không thể thực hiện Hợp đồng do điều kiện bất khả kháng, Nhà thầu cung cấp tài sản ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ Hợp đồng của mình theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng.

4. Một bên không hoàn thành nhiệm vụ của mình do trường hợp bất khả kháng sẽ không phải bồi thường thiệt hại, bị phạt hoặc bị chấm dứt Hợp đồngtheo quy định hiện hành của pháp luật.

5. Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các bên do sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc kéo dài thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 8của Hợp đồng này.

Điều 8: Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

1. Luật áp dụng đối với Hợp đồnglà pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh tranh chấp thì hai bên sẽ giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp, thương lượng và hoà giải trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lợi ích của nhau.

2. Trường hợp quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cuộc đàm phán cuối cùng không thành công, thì hai bên sẽ đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng và có giá trị bắt buộc thực hiện đối với cả hai bên.

Điều 9. Chế độ xử phạt do vi phạm hợp đồng.
Trường hợp vi phạm gây thiệt hại cho Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản , mức bồi thường thiệt hại do vi phạm Hợp đồng căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và thỏa thuận giữa Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản và Nhà thầu cung cấp tài sản.

Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu Nhà thầu cung cấp tài sản không thực hiện đúng tiến độ qui định của Hợp đồng thì Nhà thầu cung cấp tài sản sẽ phải chịu mức phạt là 01%/tuần giá trị phần công việc chậm tiến độ nhưng tối đa không vượt quá 08% (tám phần trăm) giá trị phần công việc  chậm tiến độ theo quy định của Hợp đồng.

Điều 10: Chấm dứt Hợp đồng
1. Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản hoặc Nhà thầu cung cấp tài sản sẽ chấm dứt Hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về Hợp đồng như sau:

a. Nhà thầu cung cấp tài sản không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo Hợp đồng trong thời hạn đã nêu hoặc trong khoảng thời gian đã được Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản gia hạn;

b. Một trong hai Nhà thầu cung cấp tài sản phá sản hoặc giải thể;

c. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Trong trường hợp Nhà thầu cung cấp tài sản chấm dứt Hợp đồng mà không do lỗi của Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản hoặc sự kiện bất khả kháng như quy định tại Điều 7 của Hợp đồng thì Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản có thể ký Hợp đồng với nhà cung cấp khác để thực hiện phần Hợp đồng mà Nhà thầu cung cấp tài sản đã không thực hiện, khi đó Nhà thầu cung cấp tài sản sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần Hợp đồng này.

3. Trong trường hợp một trong hai bên chấm dứt Hợp đồng theo điểm b, khoản 1 Điều này, Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt Hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản được hưởng theo quy định của Hợp đồng và pháp luật.

Điều 11. Điều khoản chung.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý Hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng này được làm thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau. Đơn vị mua sắm tài sản giữ 02 bản,Nhà thầu cung cấp tài sảngiữ 02 bản, gửi 01 bản cho Đơn vị mua sắm tập trung.(Với các Cục thi hành án dân sự thêm 01 bản để gửi về Tổng Cục thi hành án dân sự)
	 ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CUNG CẤP TÀI SẢN
THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
THÀNH VIÊN LIÊN DANH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SỬ DỤNG TÀI SẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	ấu)

	
	
	


DANH MỤC HÀNG HÓA
(Áp dụng cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 05 Trường Trung cấp Luật)

(Kèm theo hợp đồng số ........./2016/HĐKT-PHUCTHANHCOMLINK ngày …../..…/2016 giữa (Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 05 Trường Trung cấp Luật) và Liên danh Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam và Công ty cổ phần công nghệ liên kết truyền thông)

	STT
	Tên hàng hóa/Đặc tính kỹ thuật
	Xuất xứ,  ký hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)
	Các tài liệu khác có liên quan

	1

	Camera chuyên dụng hội nghị truyền hìnhLogitech Group Camera PTZ, kèm micro, loa và giá phụ kiện:
	Trung Quốc /Group
	01
	Bộ
	30.750.500
	30.750.500
	Bản sao công chứng CQ

	
	CAMERA
	• Smooth motorized pan, tilt and zoom, controlled from remote or console
• 260°pan, 130° tilt
• 10x lossless HD zoom
• 90° Field of View
• Full HD 1080p 30fps
• H.264 UVC 1.5 with Scalable Video Coding (SVC)
• Autofocus
• 5 camera presets
• Far-end control (PTZ) of ConferenceCam products
• ZEISS lens certification
• Kensington security slot
• LED to confirm video streaming
• Standard tripod thread
	
	
	
	
	
	

	
	SPEAKER
	• Full-duplex performance
• Acoustic echo cancellation
• Noise reduction technology
• Ultra-wideband audio
• Bluetooth and NFC wireless technology
• LCD for caller ID, call duration and other functional response
• LEDs for speakerphone streaming, mute, hold, and Bluetooth wireless pairing
• Touch controls for call answer/end, volume and mute, Bluetooth wireless enabled – plus camera PTZ, “home” preset and far-end control
• Kensington security slot

Speakers (Rx):

– Frequency response: 120Hz – 14KHz
– Sensitivity: 83dBSPL +/-3dB at 1W/1M
– Max output: 91dBSPL
– Distortion: <5% from 200Hz
	
	
	
	
	
	

	
	HUB / CABLE
	• Central mountable hub for connection of all components
• Included adhesive solution for under-table mounting
• Two cables for connection between hub and camera/speakerphone (Length: 5m/16-foot)
• One USB cable for connection to PC/Mac (Length: 3m)
• AC Power adapter (Length: 3m/9.8-foot)
	
	
	
	
	
	

	
	Microphones
	–  Four omni-directional microphones supporting 20-foot diameter range
– Frequency response: 100Hz – 11KHz
– Sensitivity: -28dB +/-3dB
– Distortion: <1% @ 1KHz at 106dB
	
	
	
	
	
	

	2
	Máy vi tính điều khiển hệ thốngDell OptiPlex 3040
	Malaysia/ OptiPlex 3040 Micro
	01
	Cái
	14.984.200
	14.984.200
	Bản sao công chứng CO, CQ

	
	Kiểu dáng máy
	Micro
	
	
	
	
	
	

	
	Bộ vi xử lý
	Intel Core  i3 Processor
	
	
	
	
	
	

	
	Chipset
	Intel® H110 Chipset
	
	
	
	
	
	

	
	Bộ nhớ - RAM


	4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 SO- DIMM slots; Non-ECC dual-channel 1600MHz DDR3L SDRAM
	
	
	
	
	
	

	
	Ổ cứng


	500GB 2.5inch Serial ATA (7,200 Rpm) Hard Drive
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hỗ trợ mở rộng lên tới 1Tb với các chuẩn ổ cứng Solid State Drives, Hybrid and Hybrid Opal SED FIPS
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hỗ trợ cấu hình không ổ đĩa cho giải pháp điện toán đám mây (Cloud Desktop diskless option)
	
	
	
	
	
	

	
	Cạc đồ họa
	Tích hợp sẵn Intel® HD Graphics 530
	
	
	
	
	
	

	
	Âm thanh
	Tích hợp sẵn High Definition Audio
	
	
	
	
	
	

	
	Kết nối mạng
	Tích hợp sẵn Ethernet LAN 10/100/1000
	
	
	
	
	
	

	
	Các cổng I/O


	10 External USB: 6 x 3.0 (2 front/4 rear) and 4 x 2.0 (2 front/2 rear); 1 Internal USB 2.0
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 RJ-45, 1 Serial Port + PS2
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort 1.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 UAJ, 1 Line-out
	
	
	
	
	
	

	
	Khay cắm ổ cứng
	1 internal 2.5”
	
	
	
	
	
	

	
	Các khe cắm mở rộng
	1 M.2 (22x30mm)
	
	
	
	
	
	

	
	Quản trị hệ thống & An ninh bảo mật


	Trusted Platform Module10 (TPM) 2.0
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bộ công cụ bảo mật dữ liệu| Các công cụ an ninh + Bộ công cụ bảo mật dữ liệu| Mã hóa
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phím bật tắt tính năng chống xâm nhập khung máy
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mật khẩu thiết lập/BIOS + An ninh giao diện I/O
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công nghệ thực thi tin cậy của Intel + Công nghệ bảo vệ danh tính Intel + Công nghệ chống trộm Intel
	
	
	
	
	
	

	
	Nguồn điện
	 65W
	
	
	
	
	
	

	
	Bàn phím
	Bàn phím cổng USB
	
	
	
	
	
	

	
	Chuột
	Chuột quang cổng USB
	
	
	
	
	
	

	
	Hệ điều hành
	Windows 10 (bản quyền)
	
	
	
	
	
	

	3
	Màn hình Led hiển thị hình ảnhSamsung TV Full HD 40 inch UA40J5000AKXXV
	Việt Nam,
 Trung Quốc/ UA40J
5000A
KXXV
	01
	Cái
	15.924.700
	15.924.700
	Bảng công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa

	
	LoạiTivi
	LED
	
	
	
	
	
	

	
	Kích cỡ màn hình
	40 inch
	
	
	
	
	
	

	
	Độ phân giải
	Full HD (1920 x 1080)
	
	
	
	
	
	

	
	Tần số quét
	100 Hz
	
	
	
	
	
	

	
	Âm thanh
	Wide Color Enhancer Plus hoặc tương đương
	
	
	
	
	
	

	
	Góc nhìn
	178° (Phải/Trái), 178° (Lên/Xuống)
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng công suất loa
	20W
	
	
	
	
	
	

	
	Số lượng loa
	02loa
	
	
	
	
	
	

	
	Cổng HDMI
	02 cổng
	
	
	
	
	
	

	
	USB
	01 cổng
	
	
	
	
	
	

	
	Hẹn Giờ Tắt Máy
	Có
	
	
	
	
	
	

	
	Audio Out
	Có
	
	
	
	
	
	

	
	NgônNgữHiểnThị
	Đa Ngôn Ngữ
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	61.659.400
	


Ghi chú: đơn giá trên đã gồm thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại địa điểm bàn giao tài sản.

Mẫu số 02a
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO, TIẾP NHẬN TÀI SẢN
(Áp dụng cho Tổng Cục Thi hành án dân sự)

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;
Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-BTP ngày 23/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2016 của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thỏa thuận khung mua sắm tập trung số132/2016/TTK_CNTT_LDPT ngày 01 tháng 9 năm 2016 giữaCục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp và Liên danh Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ liên kết truyền thông;

Căn cứ Hợp đồng mua sắm tài sản số ……./2016/HĐKT-PHUCTHANHCOMLINK ngày …  tháng …  năm2016 giữa ………………….và Liên danh Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ liên kết truyền thông.
Hôm nay, ngày … tháng …  năm 2016, tại…………, chúng tôi gồm có:
I. Đại diện nhà thầu cung cấp tài sản:LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH VIỆT NAM VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LIÊN KẾT TRUYỀN THÔNG (LIÊN DANH PHUCTHANH - COMLINK)
1. Ông (Bà): Lê Hồng Ngự

chức vụ : Giám đốc dự án
2. Ông (Bà): Hà Ánh Dương

chức vụ : Phụ trách triển khai
II. Đại diện Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản:……………………
1. Ông (Bà):…



chức vụ :…
2. Ông (Bà): …



chức vụ :…
Các bên thống nhất thực hiện nghiệm thu, bàn giao tài sản gồm các nội dung sau:
1/ Tài sản thực hiện bàn giao:
	STT
	Tên tài sản bàn giao
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá mua (VNĐ)
	Hiện trạng tài sản bàn giao
	Các tài liệu khác có liên quan

	1
	Loa JBL CSS8128:
	04
	Cái
	12.280.400
	Mới 100%
	

	
	Driver Size (dual-cone)
	200 mm (8 in)
	
	
	
	
	

	
	Driver Sensitivity (mid-range)
(1W [2.83V], 1m, 2k – 6k Hz)
	96 dB
	
	
	
	
	

	
	Frequency Range (-10 dB)
Driver/Grille Assembly:
Installed in CSS-BB backcan:
	55 Hz – 16 kHz
100 Hz – 16 kHz
	
	
	
	
	

	
	Coverage (2 kHz)
	120°
	
	
	
	
	

	
	Driver Continuous Power Handling
	15 Watts
	
	
	
	
	

	
	100V Taps
	5W, 2.5W, 1.3W
	
	
	
	
	

	
	70V Taps
	5W, 2.5W, 1.3W, 0.7W
	
	
	
	
	

	
	25V Taps
	5W, 2.5W, 1.3W, 0.7W
	
	
	
	
	

	
	Transformer Insertion Loss
	1.5 dB Maximum
	
	
	
	
	

	
	Transformer Connection
	Bare wire
	
	
	
	
	

	
	Motor Mass
	200 g (7 oz)
	
	
	
	
	

	
	Other Compatible Backcans
	MTC-81BB8 (0.26 cu ft)
MTC-200BB6 (0.5 cu ft)
MTC-300BB8 (1.0 cu ft)
	
	
	
	
	

	
	Bolt Mounting Circle to Backcan
	4 points on 286 mm
(11.25 in) diameter
	
	
	
	
	

	2
	Amply Crown 180MA:
	01
	Cái
	23.111.000
	Mới 100%
	

	
	Minimum Guaranteed Power:

	120 VAC, 60 Hz Units, per channel, all channels driven
	
	
	
	
	

	
	
	1 kHz with 0.5% THD: Minimum guaranteed power per channel into 4 ohms or 70V/100V output: 80W
	
	
	
	
	

	
	Performance

	Number of input channels: 4
	
	
	
	
	

	
	
	Number of power amplifiers: 1
	
	
	
	
	

	
	
	Input Sensitivity (volts RMS) for full output at maximum gain:
Balanced mic inputs: 3mV
Balanced line inputs: 800mV
RCA connectors: 400mV
	
	
	
	
	

	
	
	Frequency Response (at 1 watt from 4-ohm tap, 70 Hz - 19 kHz): ± 1 dB
	
	
	
	
	

	
	
	Frequency Response (at line out, 20 Hz to 20 kHz): ± 1 dB
	
	
	
	
	

	
	
	Power Bandwidth (at 4-ohm tap, 2 dB below maximum 1 kHz power): 50 Hz to 20 kHz with < 0.5% THD
	
	
	
	
	

	
	
	Signal to Noise Ratio (ref. to rated power, master volume at minimum): 85 dB
	
	
	
	
	

	
	
	Total Harmonic Distortion (THD) at rated power at 1 kHz: < 0.5%
	
	
	
	
	

	
	
	DC Output Offset: < ± 5 mV
	
	
	
	
	

	
	
	Input Impedance (nominal): Mic: 400 ohms, Line: 100 kilohms, RCA: 50 kilohms
	
	
	
	
	

	
	
	Crosstalk (all controls at “10”): –70 dB at 1 kHz
	
	
	
	
	

	
	
	Line Output Level (nominal): 1V into 10 kilohms
	
	
	
	
	

	
	
	AC Line Voltages Available: 
- 100V 50/60 Hz
- 120V 60 Hz
- 220V 50/60 Hz
- 230V 50/60 Hz
- 240V 50/60 Hz
	
	
	
	
	

	
	Operating Temperature/Humidity
	0 degree Celsius to 40 degree Celsius at 95% relative humidity
(non-condensing)
	
	
	
	
	

	3
	Micro để bàn AKG CGN 521 sts
	02
	Cái
	22.869.000
	Mới 100%
	

	
	Type
	Table stand
	
	
	
	
	

	
	
	Goose neck
	
	
	
	
	

	
	Frequency range
	70 to 18,000 Hz
	
	
	
	
	

	
	Max. SPL
	125 dB (for 1% THD)
	
	
	
	
	

	
	Equivalent noise level
	<21 dB‐A
	
	
	
	
	

	
	Signal/noise ratio (A-weighted)
	>73 dB
	
	
	
	
	

	
	Impedance
	<=600 ohms
	
	
	
	
	

	
	Recommended load impedance
	>=2,000 ohms
	
	
	
	
	

	
	Supply voltage
	9 to 52 V phantom power to IEC 61938 (DPA adapter integrated)
	
	
	
	
	

	
	Powering
	<3 mA
	
	
	
	
	

	
	Connector
	3‐pin male XLR
	
	
	
	
	

	
	Finish
	matte black
	
	
	
	
	

	
	Length Microphone
	50cm
	
	
	
	
	

	4

	Micro không dây:
	01
	Bộ
	17.133.600
	Mới 100%
	

	
	Khối thu không dây TOA WT-5810:
	
	
	
	
	

	
	Power Source
	120 V AC (Supplied AC-DC adapter must be used.)
	
	
	
	
	

	
	Power Consumption
	130 mA (12 V DC)
	
	
	
	
	

	
	Receiving Frequency
	636 – 698 MHz, UHF
	
	
	
	
	

	
	Selectable Channel
	16 channels
	
	
	
	
	

	
	Receiving System
	Double super-heterodyne
	
	
	
	
	

	
	Diversity System
	Space diversity
	
	
	
	
	

	
	AF Output
	MIC: –60 dB*, 600 Ω, balanced, XLR-3-32 type connector
LINE: –20 dB*, 600 Ω, unbalanced, phone jack
	
	
	
	
	

	
	AF Mixing Input
	–20 dB*, 10 kΩ, unbalanced, phone jack
	
	
	
	
	

	
	Antenna
	Rod antenna
	
	
	
	
	

	
	Receiving Sensitivity
	Over 90 dB, S/N ratio (20 dBμV input, 40 kHz deviation)
	
	
	
	
	

	
	Tone Frequency
	32.768 kHz
	
	
	
	
	

	
	Channel Check
	Usable frequencies scanning
	
	
	
	
	

	
	S/N Ratio
	Over 104 dB (A-weight, unbalanced output)
	
	
	
	
	

	
	Frequency Response
	100 – 15000 Hz, ±3 dB
	
	
	
	
	

	
	Micro TOA wm5225:
	
	
	
	
	

	
	Microphone Element
	Electret condenser microphone unit:
Unidirectional
	
	
	
	
	

	
	Modulation
	Frequency modulation
	
	
	
	
	

	
	Frequency Range
	576 – 865 MHz (576 – 606 MHz and 614 – 698 MHz for USA/Canada)
	
	
	
	
	

	
	Channel Selectable
	64 channels (the number of channels may differ from country to country)
	
	
	
	
	

	
	RF Carrier Power
	50 mW or less
	
	
	
	
	

	
	Tone Frequency
	32.768 kHz
	
	
	
	
	

	
	Oscillator
	PLL synthesized
	
	
	
	
	

	
	Maximum Input Level
	126 dB SPL
	
	
	
	
	

	
	Maximum Deviation
	±40 kHz
	
	
	
	
	

	
	Audio Frequency Response
	100 Hz – 15 kHz
	
	
	
	
	

	
	Dynamic Range
	95 dB or more
	
	
	
	
	

	
	Antenna
	Built-in type
	
	
	
	
	

	5
	Camera chuyên dụng hội nghị truyền hình Logitech Group Camera PTZ, kèm micro, loa và giá phụ kiện: 
	01
	Bộ
	30.750.500
	Mới 100%
	Bản sao công chứng CQ

	
	CAMERA
	• Smooth motorized pan, tilt and zoom, controlled from remote or console
• 260°pan, 130° tilt
• 10x lossless HD zoom
• 90° Field of View
• Full HD 1080p 30fps
• H.264 UVC 1.5 with Scalable Video Coding (SVC)
• Autofocus
• 5 camera presets
• Far-end control (PTZ) of ConferenceCam products
• ZEISS lens certification
• Kensington security slot
• LED to confirm video streaming
• Standard tripod thread
	
	
	
	
	

	
	SPEAKER
	• Full-duplex performance
• Acoustic echo cancellation
• Noise reduction technology
• Ultra-wideband audio
• Bluetooth and NFC wireless technology
• LCD for caller ID, call duration and other functional response
• LEDs for speakerphone streaming, mute, hold, and Bluetooth wireless pairing
• Touch controls for call answer/end, volume and mute, Bluetooth wireless enabled – plus camera PTZ, “home” preset and far-end control
• Kensington security slot
Speakers (Rx):
– Frequency response: 120Hz – 14KHz
– Sensitivity: 83dBSPL +/-3dB at 1W/1M
– Max output: 91dBSPL
– Distortion: <5% from 200Hz
	
	
	
	
	

	
	HUB / CABLE
	• Central mountable hub for connection of all components
• Included adhesive solution for under-table mounting
• Two cables for connection between hub and camera/speakerphone (Length: 5m/16-foot)
• One USB cable for connection to PC/Mac (Length: 3m)
• AC Power adapter (Length: 3m/9.8-foot)
	
	
	
	
	

	
	Microphones
	–  Four omni-directional microphones supporting 20-foot diameter range
– Frequency response: 100Hz – 11KHz
– Sensitivity: -28dB +/-3dB
– Distortion: <1% @ 1KHz at 106dB
	
	
	
	
	

	6
	Máy vi tính điều khiển hệ thống DELL OptiPlex 3040 MT:
	01
	Cái
	27.483.500
	Mới 100%
	Bản sao công chứng CO, CQ

	
	Bộ vi xử lý
	Intel Core i7 Processor
	
	
	
	
	

	
	Chipset
	Intel® H110 Chipset
	
	
	
	
	

	
	Bộ nhớ - RAM

	16GB (2x8GB) 1600MHz DDR3
	
	
	
	
	

	
	
	2 SO- DIMM slots; Non-ECC dual-channel 1600MHz DDR3L SDRAM
	
	
	
	
	

	
	Ổ cứng

	500GB 3.5inch Serial ATA (7,200 Rpm) Hard Drive hoặc SSD 128Gb
	
	
	
	
	

	
	
	Hỗ trợ mở rộng lên tới 1Tb với các chuẩn ổ cứng Solid State Drives, Hybrid and Hybrid Opal SED FIPS
	
	
	
	
	

	
	
	Hỗ trợ cấu hình không ổ đĩa cho giải pháp điện toán đám mây (Cloud Desktop diskless option)
	
	
	
	
	

	
	Cạc đồ họa
	- Tích hợp sẵn Intel®
- AMD Radeon R5 340X 2Gb
	
	
	
	
	

	
	Âm thanh
	Tích hợp sẵn High Definition Audio
	
	
	
	
	

	
	Kết nối mạng
	Tích hợp sẵn Ethernet LAN 10/100/1000
	
	
	
	
	

	
	Các cổng I/O

	10 External USB: 6 x 3.0 (2 front/4 rear) and 4 x 2.0 (2 front/2 rear); 1 Internal USB 2.0
	
	
	
	
	

	
	
	1 RJ-45, 1 Serial Port + PS2
	
	
	
	
	

	
	
	1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort 1.2
	
	
	
	
	

	
	
	1 UAJ, 1 Line-out
	
	
	
	
	

	
	Khay cắm ổ cứng
	1 internal 2.5” hoặc 1 internal 3.5”
	
	
	
	
	

	
	Các khe cắm mở rộng
	Full height PCle
	
	
	
	
	

	
	Quản trị hệ thống & An ninh bảo mật

	Trusted Platform Module10 (TPM) 2.0
	
	
	
	
	

	
	
	Bộ công cụ bảo mật dữ liệu| Các công cụ an ninh + Bộ công cụ bảo mật dữ liệu| Mã hóa
	
	
	
	
	

	
	
	Phím bật tắt tính năng chống xâm nhập khung máy
	
	
	
	
	

	
	
	Mật khẩu thiết lập/BIOS + An ninh giao diện I/O
	
	
	
	
	

	
	
	Công nghệ thực thi tin cậy của Intel +
	
	
	
	
	

	
	
	Công nghệ bảo vệ danh tính Intel + Công nghệ chống trộm Intel
	
	
	
	
	

	
	Nguồn điện
	≥ 65W
	
	
	
	
	

	
	Bàn phím
	Bàn phím cổng USB
	
	
	
	
	

	
	Chuột
	Chuột quang cổng USB
	
	
	
	
	

	
	Hệ điều hành
	Windows 10 (bản quyền)
	
	
	
	
	

	7
	Màn hình Led hiển thị hình ảnh (tại điểm cầu trung tâm Tổng Cục thi hành án dân sự)
	01
	Cái
	27.918.000
	Mới 100%
	Bảng công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa

	
	LoạiTivi
	LED
	
	
	
	
	

	
	Kích cỡ màn hình
	55 inch
	
	
	
	
	

	
	Độ phân giải
	Full HD (1920 x 1080)
	
	
	
	
	

	
	Tần số quét
	100 Hz
	
	
	
	
	

	
	Âm thanh
	Wide Color Enhancer Plus hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	
	Góc nhìn
	178° (Phải/Trái),178° (Lên/Xuống)
	
	
	
	
	

	
	Tổng công suất loa
	20W
	
	
	
	
	

	
	Số lượng loa
	02 loa
	
	
	
	
	

	
	Cổng HDMI
	02 cổng
	
	
	
	
	

	
	USB
	01cổng
	
	
	
	
	

	
	Hẹn Giờ Tắt Máy
	Có
	
	
	
	
	

	
	Audio Out
	Có
	
	
	
	
	

	
	Ngôn Ngữ Hiển Thị
	Đa Ngôn Ngữ
	
	
	
	
	


2/ Các hồ sơ về tài sản bàn giao:

· Hóa đơn bán hàng (bản chính);

· Phiếu bảo hành (bản chính);

· Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng;
· Các tài liệu khác có liên quan:
+ Bản sao công chứng CQCamera Logitech Group;
+ Bản sao công chứng CO, CQ Dell OptiPlex 3040;

+ Bảng công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa Ti viSamsung.
3/ Ý kiến của các bên giao, bên nhận (nếu có):
3.1. Ý kiến của bên giao:Nhà thầuđã cung cấp thiết bị mới 100%  đúng chủng loại, quy cách số lượng như trong Hợp đồng mua sắm tài sản số …../2016/HĐKT-PHUCTHANHCOMLINK và lắp đặt, hướng dẫn sử dụng cho Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.

3.2. Ý kiến của bên nhận: Thiết bị mới 100%  đúng chủng loại, quy cách số lượng như trong Hợp đồng mua sắm tài sản số …../2016/HĐKT-PHUCTHANHCOMLINK, hoạt động tốt và đã được lắp đặt, hướng dẫn sử dụng thiết bị. Bên nhận đồng ý tiếp nhận, nghiệm thu tài sản.

Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản này được làm thành  05 bản có giá trị pháp lý như nhau. Đơn vị mua sắm tài sản giữ 02 bản, Nhà thầu cung cấp tài sản giữ 02 bản, gửi 01 bản cho Đơn vị mua sắm tập trung.
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CUNG CẤP TÀI SẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆNĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SỬ DỤNG TÀI SẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Mẫu số 02b
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO, TIẾP NHẬN TÀI SẢN
(Áp dụng cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 05 Trường Trung cấp Luật)

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;
Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-BTP ngày 23/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2016 của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thỏa thuận khung mua sắm tập trung số132/2016/TTK_CNTT_LDPT ngày 01 tháng 9 năm 2016 giữaCục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp và Liên danh Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ liên kết truyền thông;

Căn cứ Hợp đồng mua sắm tài sản số ……./2016/HĐKT-PHUCTHANHCOMLINK ngày …  tháng …  năm2016 giữa ………………….và Liên danh Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ liên kết truyền thông.
Hôm nay, ngày … tháng …  năm 2016, tại…………, chúng tôi gồm có:
I. Đại diện nhà thầu cung cấp tài sản:LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH VIỆT NAM VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LIÊN KẾT TRUYỀN THÔNG (LIÊN DANH PHUCTHANH - COMLINK)
1. Ông (Bà): Lê Hồng Ngự

chức vụ : Giám đốc dự án
2. Ông (Bà): Hà Ánh Dương

chức vụ : Phụ trách triển khai
II. Đại diện Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản:……………………
1. Ông (Bà):…



chức vụ :…
2. Ông (Bà): …



chức vụ :…
Các bên thống nhất thực hiện nghiệm thu, bàn giao tài sản gồm các nội dung sau:
1/ Tài sản thực hiện bàn giao:
	STT
	Tên tài sản bàn giao
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Hiện trạng tài sản bàn giao
	Các tài liệu khác có liên quan

	1


	Camera chuyên dụng hội nghị truyền hình Logitech Group Camera PTZ, kèm micro, loa và giá phụ kiện:
	Bộ
	01
	30.750.500
	Mới 100%
	Bản sao công chứng CQ

	
	CAMERA
	• Smooth motorized pan, tilt and zoom, controlled from remote or console
• 260°pan, 130° tilt
• 10x lossless HD zoom
• 90° Field of View
• Full HD 1080p 30fps
• H.264 UVC 1.5 with Scalable Video Coding (SVC)
• Autofocus
• 5 camera presets
• Far-end control (PTZ) of ConferenceCam products
• ZEISS lens certification
• Kensington security slot
• LED to confirm video streaming
• Standard tripod thread
	
	
	
	
	

	
	SPEAKER
	• Full-duplex performance
• Acoustic echo cancellation
• Noise reduction technology
• Ultra-wideband audio
• Bluetooth and NFC wireless technology
• LCD for caller ID, call duration and other functional response
• LEDs for speakerphone streaming, mute, hold, and Bluetooth wireless pairing
• Touch controls for call answer/end, volume and mute, Bluetooth wireless enabled – plus camera PTZ, “home” preset and far-end control
• Kensington security slot

Speakers (Rx):

– Frequency response: 120Hz – 14KHz
– Sensitivity: 83dBSPL +/-3dB at 1W/1M
– Max output: 91dBSPL
– Distortion: <5% from 200Hz
	
	
	
	
	

	
	HUB / CABLE
	• Central mountable hub for connection of all components
• Included adhesive solution for under-table mounting
• Two cables for connection between hub and camera/speakerphone (Length: 5m/16-foot)
• One USB cable for connection to PC/Mac (Length: 3m)
• AC Power adapter (Length: 3m/9.8-foot)
	
	
	
	
	

	
	Microphones
	–  Four omni-directional microphones supporting 20-foot diameter range
– Frequency response: 100Hz – 11KHz
– Sensitivity: -28dB +/-3dB
– Distortion: <1% @ 1KHz at 106dB
	
	
	
	
	

	2
	Máy vi tính điều khiển hệ thống Dell OptiPlex 3040
	Cái
	01
	14.984.200
	Mới 100%
	Bản sao công chứng CO, CQ

	
	Kiểu dáng máy
	Micro
	
	
	
	
	

	
	Bộ vi xử lý
	Intel Core  i3 Processor
	
	
	
	
	

	
	Chipset
	Intel® H110 Chipset
	
	
	
	
	

	
	Bộ nhớ - RAM


	4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3
	
	
	
	
	

	
	
	2 SO- DIMM slots; Non-ECC dual-channel 1600MHz DDR3L SDRAM
	
	
	
	
	

	
	Ổ cứng


	500GB 2.5inch Serial ATA (7,200 Rpm) Hard Drive
	
	
	
	
	

	
	
	Hỗ trợ mở rộng lên tới 1Tb với các chuẩn ổ cứng Solid State Drives, Hybrid and Hybrid Opal SED FIPS
	
	
	
	
	

	
	
	Hỗ trợ cấu hình không ổ đĩa cho giải pháp điện toán đám mây (Cloud Desktop diskless option)
	
	
	
	
	

	
	Cạc đồ họa
	Tích hợp sẵn Intel® HD Graphics 530
	
	
	
	
	

	
	Âm thanh
	Tích hợp sẵn High Definition Audio
	
	
	
	
	

	
	Kết nối mạng
	Tích hợp sẵn Ethernet LAN 10/100/1000
	
	
	
	
	

	
	Các cổng I/O


	10 External USB: 6 x 3.0 (2 front/4 rear) and 4 x 2.0 (2 front/2 rear); 1 Internal USB 2.0
	
	
	
	
	

	
	
	1 RJ-45, 1 Serial Port + PS2
	
	
	
	
	

	
	
	1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort 1.2
	
	
	
	
	

	
	
	1 UAJ, 1 Line-out
	
	
	
	
	

	
	Khay cắm ổ cứng
	1 internal 2.5”
	
	
	
	
	

	
	Các khe cắm mở rộng
	1 M.2 (22x30mm)
	
	
	
	
	

	
	Quản trị hệ thống & An ninh bảo mật


	Trusted Platform Module10 (TPM) 2.0
	
	
	
	
	

	
	
	Bộ công cụ bảo mật dữ liệu| Các công cụ an ninh + Bộ công cụ bảo mật dữ liệu| Mã hóa
	
	
	
	
	

	
	
	Phím bật tắt tính năng chống xâm nhập khung máy
	
	
	
	
	

	
	
	Mật khẩu thiết lập/BIOS + An ninh giao diện I/O
	
	
	
	
	

	
	
	Công nghệ thực thi tin cậy của Intel + Công nghệ bảo vệ danh tính Intel + Công nghệ chống trộm Intel
	
	
	
	
	

	
	Nguồn điện
	 65W
	
	
	
	
	

	
	Bàn phím
	Bàn phím cổng USB
	
	
	
	
	

	
	Chuột
	Chuột quang cổng USB
	
	
	
	
	

	
	Hệ điều hành
	Windows 10 (bản quyền)
	
	
	
	
	

	3
	Màn hình Led hiển thị hình ảnh Samsung TV Full HD 40 inch UA40J5000AKXXV
	Cái
	01
	14.984.200
	Mới 100%
	Bảng công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa

	
	LoạiTivi
	LED
	
	
	
	
	

	
	Kích cỡ màn hình
	40 inch
	
	
	
	
	

	
	Độ phân giải
	Full HD (1920 x 1080)
	
	
	
	
	

	
	Tần số quét
	100 Hz
	
	
	
	
	

	
	Âm thanh
	Wide Color Enhancer Plus hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	
	Góc nhìn
	178° (Phải/Trái), 178° (Lên/Xuống)
	
	
	
	
	

	
	Tổng công suất loa
	20W
	
	
	
	
	

	
	Số lượng loa
	02loa
	
	
	
	
	

	
	Cổng HDMI
	02 cổng
	
	
	
	
	

	
	USB
	01 cổng
	
	
	
	
	

	
	Hẹn Giờ Tắt Máy
	Có
	
	
	
	
	

	
	Audio Out
	Có
	
	
	
	
	

	
	NgônNgữHiểnThị
	Đa Ngôn Ngữ
	
	
	
	
	


2/ Các hồ sơ về tài sản bàn giao:
· Hóa đơn bán hàng (bản chính);
· Phiếu bảo hành (bản chính);
· Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng;
· Các tài liệu khác có liên quan:
+ Bản sao công chứng CQCamera Logitech Group;
+ Bản sao công chứng CO, CQ Dell OptiPlex 3040;

+ Bảng công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa Ti viSamsung.
3/ Ý kiến của các bên giao, bên nhận (nếu có):
3.1. Ý kiến của bên giao:Nhà thầuđã cung cấp thiết bị mới 100%  đúng chủng loại, quy cách số lượng như trong Hợp đồng mua sắm tài sản số …../2016/HĐKT-PHUCTHANHCOMLINK và lắp đặt, hướng dẫn sử dụng cho Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.

3.2. Ý kiến của bên nhận: Thiết bị mới 100%  đúng chủng loại, quy cách số lượng như trong Hợp đồng mua sắm tài sản số …../2016/HĐKT-PHUCTHANHCOMLINK, hoạt động tốt và đã được lắp đặt, hướng dẫn sử dụng thiết bị. Bên nhận đồng ý tiếp nhận, nghiệm thu tài sản.

Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản này được làm thành  05 bản có giá trị pháp lý như nhau. Đơn vị mua sắm tài sản giữ 02 bản, Nhà thầu cung cấp tài sản giữ 02 bản, gửi 01 bản cho Đơn vị mua sắm tập trung.(Với các Cục thi hành án dân sự thêm 01 bản để gửi về Tổng Cục thi hành án dân sự)
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CUNG CẤP TÀI SẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆNĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SỬ DỤNG TÀI SẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Mẫu số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
(Áp dụng cho tất cả các Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản)


Căn cứ Hợp đồng mua sắm tài sản số ……./2016/HĐKT-PHUCTHANHCOMLINK ngày …  tháng …  năm2016 giữa ………………….và Liên danh Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ liên kết truyền thông.
Hôm nay, ngày … tháng …  năm 2016, tại…………, chúng tôi gồm có:
I. Nhà thầu cung cấp tài sản 
Tên đơn vị: LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH VIỆT NAM VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LIÊN KẾT TRUYỀN THÔNG (LIÊN DANH PHUCTHANH-COMLINK)
THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH:

Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam

Đại diện: Ông Lê Hồng Ngự


Chức vụ: Giám đốc dự án

 (Theo giấy ủy quyền số: 17/2016/GUQ ngày 18/7/2016)
Địa chỉ
: Số 4 ngõ 141 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại
: 04.39763357


Fax: 04.39763358

Tài khoản số: 0301000315162 
Mã Citad: 01203002

Tại

: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hoàn Kiếm
Mã số thuế
: 0101782152
THÀNH VIÊN LIÊN DANH:

Công ty Cổ phần Công nghệ liên kết truyền thông
Đại diện: Ông Trần Nam Hải


Chức vụ:  Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà 25T2-N05, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.3555 2099


Fax: 04.35563000

Tài khoản số: 91051600119

Tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng- Chi nhánh Thăng Long

Mã số thuế: 0101333044 
Tài khoản chung của nhà thầu cung cấp tài sản: Sử dụng tài khoản của thành viên đứng đầu liên danh.

II. Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản (Bên mua sắm tài sản)

Tên đơn vị:
Địa chỉ:…
Điện thoại:…
Mã số thuế:…
Tài khoản:…





Mở tại:…
Đại diện:…





chức vụ:…
Hai bên cùng thống nhất ký kết Bản thanh lý Hợp đồng Số: ……./2016/HĐKT-PHUCTHANHCOMLINK ngày …  tháng …  năm2016  như sau:

Điều 1: Giao hàng.

- Nhà thầu cung cấp tài sản đã bàn giao đầy đủ hàng hoá cho Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản theo đúng thoả thuận đã ký trong Hợp đồng số ……./2016/HĐKT-PHUCTHANHCOMLINK ngày …  tháng …  năm2016  (có Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản kèm theo).

Điều 2: Tổng giá trị hợp đồng.


............vnđ (đã bao gồm thuế VAT) (Bằng chữ:........................).

Điều 3: Thanh toán. Đề nghị Đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản thanh toán cho Nhà thầu cung cấp tài sản theo đúng điều khoản thanh toán đã ký trong hợp đồng. Thanh toán bằng chuyển khoản.

Điều 4: Bảo hành  - Thiết bị được bảo hành 24 tháng kể từ ngày Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản. 

Hai bên nhất trí cùng nhau thanh lý hợp đồng này.

Biên bản thanh lý hợp đồng này được làm thành  05 bản có giá trị pháp lý như nhau. Đơn vị mua sắm tài sản giữ 02 bản, Nhà thầu cung cấp tài giữ 02 bản, gửi 01 bản cho Đơn vị mua sắm tập trung. (Với các Cục thi hành án dân sự thêm 01 bản để gửi về Tổng Cục thi hành án dân sự)
	 ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CUNG CẤP TÀI SẢN
THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

THÀNH VIÊN LIÊN DANH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SỬ DỤNG TÀI SẢN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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